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Đặt vấn đề

Như bài viết trên số 12.2015 
đã đề cập, hiện nay có hai hệ 
thống văn bản quản lý nhà nước 
về sáng kiến: (1) Nghị định 13 [1] 
và Thông tư 18 [2] - tạm gọi là Hệ 
thống 1, quy định việc đánh giá, 
công nhận sáng kiến tại cơ sở. Cơ 
sở được hiểu là: “Cơ quan, tổ chức 
được thành lập theo pháp luật, có 
thể nhân danh chính mình tham 
gia quan hệ pháp luật dân sự một 
cách độc lập” (Điều 2.4, Điều lệ 
Sáng kiến, Nghị định 13). Sáng 
kiến sau khi được công nhận, 
tác giả và những người tham gia 
tổ chức triển khai áp dụng lần 
đầu sẽ được hưởng quyền lợi vật 
chất, do chủ đầu tư tạo ra sáng 
kiến chi trả khi đưa sáng kiến vào 
khai thác sử dụng. Ngoài ra, tác 
giả của sáng kiến cũng sẽ được 
hưởng những quyền lợi khác có 
giá trị về tinh thần liên quan đến 
thi đua, khen thưởng. (2) Hệ thống 
văn bản thuộc Luật Thi đua khen 
thưởng - tạm quy ước là Hệ thống 
2, bao gồm các quy định về đánh 
giá, công nhận sáng kiến phục 
vụ thi đua khen thưởng các cấp, 
cụ thể là: chiến sĩ thi đua cấp cơ 
sở,  tương ứng với điều kiện người 
được công nhận danh hiệu thi 

đua phải có sáng kiến cấp cơ sở; 
chiến sĩ thi đua cấp tỉnh/bộ/ngành 
trực thuộc trung ương - sáng kiến 
có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh/
bộ/ngành trực thuộc trung ương; 
chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc - 
sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng 
cấp toàn quốc. Trong nội dung 
bài viết đã đăng, tác giả phân tích 
và chỉ ra rằng: với các quy định 
hiện hành khó có thể tích hợp để 
đưa ra các quy định chung về 
sáng kiến giữa hai hệ thống văn 
bản đã đề cập ở trên. Từ đó, khái 
niệm về sáng kiến được tác giả 
đề xuất: “Sáng kiến là giải pháp 
kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải 
pháp tác nghiệp, giải pháp ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung 
là giải pháp), được tổ chức có 
thẩm quyền công nhận nếu đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện có 
tính mới, đã áp dụng và mang 
lại hiệu quả cho xã hội”. Tổ chức 
có thẩm quyền công nhận có thể 
là cơ sở (theo quy định của Nghị 
định 13 - Hệ thống 1) hay tổ chức 
có thẩm quyền đánh giá, công 
nhận theo quy định của Luật Thi 
đua khen thưởng (Hệ thống 2). 
Ngoài việc chỉnh sửa khái niệm 
nêu trên, để tạo hành lang pháp 
lý đầy đủ, thống nhất giữa hai hệ 

thống văn bản quy định về sáng 
kiến, cần thiết phải tiếp tục chỉnh 
sửa, bổ sung các quy định khác 
liên quan. Cụ thể là về điều kiện 
công nhận sáng kiến được quy 
định tại Nghị định 13 và Thông tư 
18 là các văn bản quy định trực 
tiếp.

Về tiêu chí, đánh giá, công nhận sáng 
kiến

Tiêu chí đánh giá, công nhận 
sáng kiến cần phải thỏa mãn 3 
điều kiện: (1) Tính mới; (2) Đã áp 
dụng và (3) Mang lại hiệu quả. Cụ 
thể:

Tính mới của giải pháp

Để đảm bảo tính mới cho mọi 
đối tượng trên các lĩnh vực, cần 
thiết phải loại bỏ những quy định 
bất cập được tác giả phân tích và 
đề cập tại bài báo trước đây. Cụ 
thể là, cần thiết bỏ đi các điều 
khoản quy định về tính mới không 
phù hợp với các giải pháp thuộc 
lĩnh vực quản lý (được quy định tại 
Điều 4.1.b, Điều 4.1.d, Nghị định 
13): “b) chưa bị bộc lộ công khai 
trong các văn bản, sách báo, tài 
liệu kỹ thuật đến mức căn cứ vào 
đó có thể thực hiện ngay được”; 
“d) chưa được quy định thành tiêu 

Trao đổi thêm về văn bản 
quản lý nhà nước đối với sáng kiến

		   		
								        TS Nguyễn Vân Anh

							       Sở KH&CN Bà Rịa - Vũng Tàu

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam số 12.2015 đã đăng tải bài viết “Văn bản quản 
lý nhà nước về sáng kiến: một số vấn đề cần trao đổi”, trong đó phân tích rõ các điểm mới, những 
điểm chưa phù hợp trong các quy định về sáng kiến và đề xuất hướng sửa đổi. Bài viết dưới đây tiếp 
tục trao đổi về hướng sửa đổi các quy định trong đánh giá, công nhận sáng kiến. 
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chuẩn, quy trình, quy phạm bắt 
buộc phải thực hiện” và bỏ quy 
định liên quan đến đối tượng loại 
trừ, công nhận sáng kiến được quy 
định tại Điều 3.2.b của Nghị định: 
“Giải pháp là đối tượng được bảo 
hộ  quyền sở hữu trí tuệ theo quy 
định của pháp luật tính đến thời 
điểm xét công nhận sáng kiến” vì 
quy định này  không phù hợp với 
sáng kiến thuộc giải pháp kỹ thuật 
là chương trình máy tính. Tính mới 
của giải pháp công nhận nên quy 
định là: “Một sáng kiến được coi 
là có tính mới trong phạm vi công 
nhận nếu tính đến trước ngày nộp 
đơn yêu cầu công nhận, hoặc 
ngày bắt đầu áp dụng thử hoặc 
áp dụng lần đầu (tính theo ngày 
nào sớm hơn), giải pháp không 
trùng với nội dung của sáng kiến 
đã được đánh giá trong phạm vi 
công nhận”. Như vậy, với quy định 
về tính mới trên, ngoài việc có thể 
áp dụng công nhận tính mới phù 
hợp cho các đối tượng thuộc quy 
mô khác nhau (cơ sở, cấp cơ sở; 
cấp tỉnh/bộ ngành; cấp toàn quốc) 
còn giúp khắc phục được hạn chế 
của các văn bản quy phạm pháp 
luật trong Hệ thống 1.

Với khái niệm đề xuất nêu 
trên, có ý kiến cho rằng: “Khái 
niệm đề xuất trên đã hạn chế việc 
phổ biến nhân rộng của sáng 
kiến, vì giải pháp được công nhận 
sáng kiến rất có thể đang thuộc 
đối tượng bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ. Đây là ưu thế của Nghị định 
13 và Thông tư 18”. Theo quan 
điểm của cá nhân tác giả bài viết: 
các đối tượng được bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ (ví dụ như sáng chế, 
giải pháp hữu ích) và sáng kiến 
là hai đối tượng rất khác nhau. 
Mục đích của công nhận bảo hộ 
độc quyền sáng chế là để bảo 

hộ độc quyền giải pháp, tính mới 
phải ở tầm thế giới. Còn mục đích 
công nhận sáng kiến để triển khai 
nhân rộng, tính mới chỉ yêu cầu 
ở quy mô, phạm vi công nhận. 
Nhưng không có nghĩa, cứ triển 
khai nhân rộng là phải hạn chế 
việc bảo hộ độc quyền. Sự hạn 
chế độc quyền trong công nhận 
sáng kiến, vô tình đã “giết chết” 
sự khuyến khích sáng tạo, đổi mới 
trong lĩnh vực quản lý và chương 
trình máy tính (lĩnh vực kỹ thuật). 
Hơn thế nữa, việc quy định về tính 
mới của Nghị định 13 và Thông tư 
18 đưa lại một nghịch lý là: tác giả 
của những giải pháp có tính mới 
quy mô “ao làng” lại được tôn vinh 
hơn tác giả của những giải pháp 
có tính mới mang tầm thế giới, 
mang lại lợi nhuận cao hơn cho 
chính doanh nghiệp công nhận 
(do được bảo hộ độc quyền). Mặt 
khác, với quy định về tính mới của 
Nghị định 13, giải pháp thỏa mãn 
tính mới phải gắn với việc loại trừ 
các giải pháp đã được cấp văn 
bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
(Điều 3.2.b, Nghị định 13), với 
dụng ý hướng tới việc phổ biến, 
áp dụng giải pháp theo cơ chế phi 
thị trường. Tuy nhiên, Thông tư 18, 
Nghị định 13 lại đưa ra quy định: 
tác giả sáng kiến có quyền yêu 
cầu bảo mật các thông tin thuộc 
nội dung giải pháp (Điều 5.3.d, 
Nghị định 13; Điều 5.1.d, Thông 
tư 18). Đồng thời, Nghị định 13 
cho phép, sau khi giải pháp được 
công nhận sáng kiến, tác giả vẫn 
có quyền đăng ký bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ (Điều 13, Nghị định 
13), nếu thỏa mãn điều kiện quy 
định của pháp luật sở hữu trí tuệ. 
Như vậy, với quy định hiện hành 
của Nghị định 13 và Thông tư 
18, mục tiêu phổ biến, nhân rộng 
giải pháp sáng kiến dựa trên cơ 

sở hạn chế quyền đăng ký xác 
lập quyền sở hữu trí tuệ đối với 
giải pháp sáng kiến trên thực tế  
không thể đạt được, trong khi đó 
lại loại trừ việc công nhận sáng 
kiến cho tác giả của các chương 
trình máy tính như đã đề cập.

Đã áp dụng 

Nghị định 13 và Thông tư 18 
không hướng dẫn chi tiết về  tiêu 
chí “áp dụng”,  việc áp dụng được 
ngầm hiểu là trong sản xuất, kinh 
doanh có sự xuất hiện của giải 
pháp, hoặc giải pháp đã được 
tiến hành áp dụng thử. Để quy 
định rõ hơn việc áp dụng và có 
căn cứ chứng minh việc áp dụng 
cần thiết bổ sung quy định về việc 
áp dụng như sau: “Một sáng kiến 
được coi là đã được áp dụng thể 
hiện một trong các mặt sau: (a) 
Đã được thử nghiệm, sản xuất 
thử hoặc được cơ quan có thẩm 
quyền ban hành đưa vào triển 
khai áp dụng; (b) Đã được áp 
dụng có hiệu quả; (c) Được công 
bố trong các tài liệu hội thảo, tạp 
chí chuyên ngành, tài liệu giảng 
dạy, học tập hoặc dưới các hình 
thức khác để ứng dụng giải pháp”.

Như vậy, quy định trên đã bổ 
sung, cụ thể hóa cho các quy định 
của Nghị định 13 và Thông tư 18. 

Hiệu quả của giải pháp

Một trong những tiêu chí công 
nhận sáng kiến của Nghị định 13 
là giải pháp “có khả năng mang 
lại lợi ích thiết thực” (Điều 3.1.b). 
Khả năng mang lại lợi ích thiết 
thực được giải thích là: “Một giải 
pháp được coi là có khả năng 
mang lại lợi ích thiết thực nếu việc 
áp dụng giải pháp đó có khả năng 
mang lại hiệu quả kinh tế (ví dụ, 
nâng cao năng suất lao động, 
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giảm chi phí sản xuất, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ, 
nâng cao hiệu quả kỹ thuật), hoặc 
lợi ích xã hội (ví dụ nâng cao điều 
kiện an toàn lao động, cải thiện 
điều kiện sống, làm việc, bảo vệ 
môi trường, sức khỏe con người)" 
(Điều 4.2). Theo chúng tôi, tiêu 
chí này nên chỉnh sửa lại là “Hiệu 
quả của giải pháp”. Có nghĩa là 
phải đánh giá được hiệu quả trước 
và sau khi áp dụng giải pháp trên 
các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi 
trường - 3 trụ cột đảm bảo sự phát 
triển bền vững. Tiêu chí này cần 
được chỉnh sửa, bổ sung như sau: 
giải pháp được đánh giá công 
nhận phải đạt hiệu quả cao hơn 
các giải pháp đã biết, và không 
gây tác động xấu về kinh tế, xã 
hội và môi trường, thể hiện trên 
các mặt sau: (a) Hiệu quả kinh tế 
(tăng năng suất lao động, giảm 
chi phí sản xuất, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ và các 
lợi ích kinh tế khác); (b) Lợi ích 
xã hội (nâng cao điều kiện an 
toàn lao động, an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội, giải quyết công ăn 
việc làm, nâng cao thu nhập cho 
người lao động, cung cấp thông 
tin KH&CN, góp phần đào tạo 
nhân lực KH&CN và các lợi ích 
xã hội khác; (c) Hiệu quả về môi 
trường (cải thiện điều kiện sống, 
làm việc, bảo vệ môi trường sinh 
thái, sức khỏe con người và các 
hiệu quả về môi trường khác).

Công nhận sáng kiến trong một số 
trường hợp đặc thù

Khi đánh giá, công nhận sáng 
kiến, cần thiết xem xét công nhận 
cho một số trường hợp đặc thù, 
ví dụ: “Đối với các giải pháp đoạt 
giải thưởng (từ giải khuyến khích 
đến giải nhất) trong các hội thi 

sáng tạo kỹ thuật, hội thi sáng 
chế trong nước, quốc tế được 
công nhận sáng kiến ở mức cao 
nhất tương đương giải thưởng mà 
giải pháp đoạt giải”.

  Việc đưa ra quy định này dựa 
trên sự phù hợp với tiêu chí đánh 
giá các giải pháp tham gia các hội 
thi nêu trên. Ví dụ: tiêu chí đánh 
giá, công nhận giải pháp tham 
dự hội thi “Sáng tạo kỹ thuật toàn 
quốc lần thứ 13 (2014-2015)” có 
tiêu chí đánh giá được coi như 
tương đương với tiêu chí đánh giá 
công nhận sáng kiến có phạm vi 
ảnh hưởng toàn quốc: “1)  Tính 
mới, tính sáng tạo so với các 
giải pháp đã có ở Việt Nam: giải 
pháp dự thi không trùng với giải 
pháp đã được công bố trong bất 
kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt 
Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt 
Nam trước ngày nộp hồ sơ. 2) Khả 
năng áp dụng rộng rãi trong điều 
kiện của Việt Nam: giải pháp dự 
thi đã được thử nghiệm, sản xuất 
thử và được chứng minh khả năng 
áp dụng hoặc đã được áp dụng có 
hiệu quả. 3) Hiệu quả kinh tế - kỹ 
thuật -xã hội: giải pháp mang lại 
lợi ích kinh tế - kỹ thuật - xã hội 
cao hơn so với giải pháp tương 
tự đã biết ở Việt Nam, không gây 
ảnh hưởng xấu đến môi trường 
và xã hội” (Điều 5, Thể lệ Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần 
thứ 13) [3]. 

Đề xuất, khuyến nghị

Tóm lại, thời gian qua, Nhà 
nước đã ban hành nhiều văn bản 
quản lý về sáng kiến. Từ đó, việc 
đánh giá, công nhận sáng kiến 
có nhiều cải tiến theo hướng tích 
cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn 
có nhiều điểm chưa phù hợp, cần 
thiết phải chỉnh sửa, bổ sung. Đặc 

biệt, nhiều nội dung về đánh giá 
công nhận sáng kiến thuộc lĩnh 
vực thi đua, khen thưởng chưa 
có văn bản hướng dẫn thi hành. 
Trong khi đó, nếu áp dụng các 
quy định theo các văn bản đánh 
giá, công nhận sáng kiến theo 
Nghị định 13, Thông tư 18 sẽ 
không phù hợp. Nếu áp dụng “dập 
khuôn, máy móc” sẽ ảnh hưởng 
đến lợi ích vật chất, tinh thần của 
các tác giả sáng kiến, không tạo 
động lực cho các tác giả sáng 
kiến phát huy tiềm năng của 
mình. Từ thực tiễn và kinh nghiệm 
trong công tác quản lý nhà nước 
về sáng kiến tại địa phương, tác 
giả nêu lên một số ý kiến trao đổi, 
nhằm làm tài liệu tham khảo cho 
quá trình xây dựng các văn bản 
quản lý nhà nước về sáng kiến. 
Đồng thời, thông qua những phân 
tích trao đổi này, đề nghị cơ quan 
có thẩm quyền sớm xây dựng văn 
bản hướng dẫn triển khai thực 
hiện phù hợp, nhằm mục tiêu 
thúc đẩy hoạt động sáng kiến, 
đưa sáng kiến trở thành công cụ 
đắc lực phục vụ công cuộc đổi 
mới của đất nước trong giai đoạn 
hiện nay ?
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